
Số TT Đơn vị kinh doanh vận tải Địa điểm kinh doanh Biển đăng ký Chủ phƣơng tiện Tải trọng Có giá trị đến

1 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang
690 Thống Nhất, Phường Đạo Long, TP, 

Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 
85H01322 Ngô Bửu Hoàn 16 chỗ 30/11/2025

2 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85E00026 Lê Anh Tuấn 16 chỗ 31/10/2026

3 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85H00528 Thành Phú Sôn Ua 16 chỗ 31/10/2026

4 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85G00062 Nguyễn Anh Tuấn 16 chỗ 30/11/2027

5 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85H01397 Trương Công Định 16 chỗ 30/11/2025

6 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85B00494 Võ Thị Thu Thủy 16 chỗ 1/12/2025

7 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85H01243 Phạm Ngọc Huy 16 chỗ 30/11/2025

8 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang " 85F00357 Nguyễn Minh Thoại 16 chỗ 31/10/2026

9 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1
126 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tấn Tài, 

TP. PRTC, Tỉnh Ninh Thuận
85H01224 
Lâm Hùng Hải 16 chỗ 1/7/2028

10 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85H01172 Đặng Hồng Gấm 16 chỗ 1/7/2028

11 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85H01378 Mai Thị Thu Thanh 16 chỗ 30/12/2027

12 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 79F00412 Tô Quang Minh 16 chỗ 31/3/2025

13 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85H01283 
Đoàn Thị Yến 16 chỗ 30/06/2028

14 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 
79F00403 Tô Quang Minh 16 chỗ 31/3/2025

15 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85H00527 Diệp Tư Quốc 16 chỗ 30/6/2028

16 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 " 85B00413 Nguyễn Văn Chính 16 chỗ 1/11/2027

17
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú

Khu phố 1, phường Đô Vinh, thành phố 

PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
85H01319

Công Ty TNHH TM & DV Quý 

Vàng Limousine
34 chỗ

29/11/2031

18
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú

" 85H01375
Công Ty TNHH TM & DV 

Quý Vàng Limousine
34 chỗ

29/11/2031

19
Cty TNHH DVVT Trí Tài

65/36 Tự Đức,P.Bảo An,TP.Phan Rang 

Tháp Chàm,T.Ninh Thuậ
85H01287

Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029
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20
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01273
Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

21
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01343 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

22
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01342 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

23
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01373 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

24
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01280 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

25
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01325 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

26
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01316 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

27
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01324 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

28
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01363 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

29
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01049 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

30
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85F00350 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

31
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01092 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

32
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01040 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029



33
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85F00401 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

34
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01042 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

35
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85E00121 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

36
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85F00343 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

37
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85F00320 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

38
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H01033 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029

39
Cty TNHH DVVT Trí Tài

" 85H00535 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Biển Xanh Golden Pig
5 chỗ

21/11/2029
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